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VN - INDEX 1,115.97  -0.40%

HNX - INDEX 231.34  0.01%

DOWN JONES INDUS 36,124.56  -0.22%

EURO STOXX 50 PR 4,452.77  0.86%

CSI 300 INDEX 3,394.26  -1.90%

SJC (Ng.đ/Lượng) 74.400  0.68%

Quốc tế (USD/Oz) 2,018.8  -0.51%

USD/VND (BQ LNH) 23.951  0.10%

DXY 104.05  0.33%

EUR/USD 1.0792  -0.44%

USD/JPY 147.24  0.04%

USD/CNY 7.1472  0.05%

Dầu thô WTI (USD/th) 72.18  -1.46%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 06/12/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
▪ Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm ròng, nới lỏng tiền tệ

▪ Ủy ban chứng khoán Nhà nước thúc đẩy giải pháp ký quỹ trước giao dịch

▪ Dòng vốn xanh sẽ dẫn dắt

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Kinh tế 11 tháng năm 2023: Tiếp tục phục hồi

▪ Năm 2023, GRDP của Hà Nội ước tăng 6,27%, hoàn thành 18/23 chỉ tiêu

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Moody’s cảnh báo triển vọng tiêu cực của ngành ngân hàng toàn cầu

trong năm 2024

▪ Mỹ: Lãi suất cao bắt đầu tác động tiêu cực đến chi tiêu tiêu dùng

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0.24%, đạt mốc 103.95. Đồng USD tiếp đà tăng bất chấp

dữ liệu mới công bố cho thấy cơ hội việc làm ở Mỹ giảm trong tháng 10, xuống mức thấp nhất

kể từ đầu năm 2021. Bộ Lao động Mỹ cho biết, cơ hội việc làm, thước đo nhu cầu lao động,

đã giảm 617,000 trong tháng trước.

➢ Giá vàng thế giới giảm với vàng giao ngay giảm -0.5% xuống 2,020.29 USD/Ounce. Giá vàng

thế giới rạng sáng nay tiếp tục chịu áp lực chốt lời sau khi đạt mức cao kỷ lục 2,152.3

USD/ounce vào ngày 4/12. Sau khi chinh phục mức cao mới mọi thời đại, vàng đã không thể

giữ được mức tăng và hiện đang giao dịch gần mức tâm lý quan trọng 2,000 USD/ounce..

➢ Giá dầu thô tương lai WTI giảm - 0.99% xuống 72.32 USD/thùng. Đồng USD mạnh hơn và lo

ngại về nhu cầu đã khiến thị trường giảm phiên thứ tư liên tiếp trong lúc nhà đầu tư vẫn còn

nghi ngờ về động thái cắt giảm nguồn cung tự nguyện từ OPEC+ trong tuần trước.

Thị trường lao động chậm lại và lạm phát giảm đã làm tăng sự lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ (FED) có thể đã hoàn tất việc tăng lãi suất trong chu kỳ này, với thị trường tài chính
thậm chí còn dự đoán việc cắt giảm lãi suất vào giữa năm 2024.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 12/2023

 -

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 101.500

 102.000

 102.500

 103.000

 103.500

 104.000

 104.500

 105.000

1
5

/1
1

1
6

/1
1

1
7

/1
1

2
0

/1
1

2
1

/1
1

2
2

/1
1

2
3

/1
1

2
4

/1
1

2
7

/1
1

2
8

/1
1

2
9

/1
1

3
0

/1
1

0
1

/1
2

0
4

/1
2

0
5

/1
2

0
6

/1
2

0
7

/1
2

0
8

/1
2

1
1

/1
2

1
2

/1
2

1
3

/1
2

1
4

/1
2

1
5

/1
2

1
8

/1
2

1
9

/1
2

2
0

/1
2

2
1

/1
2

2
2

/1
2

2
5

/1
2

2
6

/1
2

2
7

/1
2

2
8

/1
2

2
9

/1
2

Chỉ số DXY - Tháng 12/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 12/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm

ròng, nới lỏng tiền tệ

Theo Báo cáo thị trường tài chính tiền tệ của MBS, Ngân hàng Nhà nước (NHNN)

tiếp tục không thực hiện thêm giao dịch nào trên thị trường mở (OMO), đồng thời

bơm trả lại hệ thống thanh khoản hơn 58.000 tỷ đồng trong tuần vừa qua. MBS

ước tính, tuần đầu của tháng 12 sẽ ghi nhận 15.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

Như vậy, toàn bộ lượng tiền NHNN đã hút sẽ quay trở lại hệ thống. Mặt bằng lãi

suất (LS) liên ngân hàng (NH) tiếp tục giảm và gần như đi ngang trong 2 tuần trở

lại đây, cụ thể LS qua đêm đã giảm xuống mức 0,1%. LS tại các kỳ hạn dưới 1

tháng khác cũng hạ nhiệt và đang giao dịch ở mức 0,2-0,8%. Tỷ giá USD/VND

diễn biến trái chiều tại các thị trường. Dự báo tỷ giá sẽ dao động 24.300-24.500

VND/USD trong các tháng cuối năm. Trưởng Bộ phận thị trường và Chính sách

vĩ mô VNDirect nhận định, tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong giai đoạn

cuối năm 2023 do FED có thể tạm dừng chu kỳ tăng LS và kỳ vọng tỷ giá

USD/VND sẽ dao động 24.300-24.400 VND. Một số yếu tố hỗ trợ cho sự ổn định

của VND như thặng dư thương mại cao kỷ lục, thặng dư tài khoản vãng lai cao

và FDI và kiều hối ổn định. LS huy động tiếp tục giảm. LS tiền gửi đã về mức

thấp, như đã từng thấy trong giai đoạn Covid-19 (2021- 6 tháng đầu năm 2022) do

thanh khoản hệ thống dư thừa trong bối cảnh nhu cầu tín dụng yếu.
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Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

thúc đẩy giải pháp ký quỹ trước

giao dịch

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chủ trì cuộc họp trao đổi giải pháp

liên quan đến nội dung ký quỹ trước giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN). 

Hiện nay, Thông tư 120 của Bộ Tài chính quy định giao dịch của NĐTNN vận

hành theo mô hình "pre-funded market". Quy định này đồng nghĩa nhà đầu tư 

(NĐT) chỉ được giao dịch khi đã ký quỹ đủ 100% tiền/chứng khoán trên tài khoản

giao dịch. Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này đã trở thành rào cản với NĐTNN

bởi chứng khoán/tiền sau khi khớp lệnh đã trở thành tài sản đảm bảo (TSĐB) giao

dịch. Hầu hết các thị trường chứng khoán (TTCK) lớn trên thế giới hiện không yêu

cầu NĐT phải ký quỹ đủ 100% trước khi giao dịch… Nhiều ý kiến cho rằng, có thể

cho phép CTCK cấp margin dựa trên TSĐB của NĐTNN với tỷ lệ chiết khấu trong

phạm vi kiểm soát rủi ro. Nếu TSĐB ở NH lưu ký thì công ty chứng khoán, khách

hàng và NH lưu ký phải có sự thống nhất về định giá và quản lý tài sản. Trước đó

vào cuối tháng 10, Reuters cho biết, Việt Nam (VN) đang có kế hoạch nới lỏng các

thủ tục thanh toán trên TTCK cho các NĐTNN. Đây được xem là 1 biện pháp

quan trọng để thuyết phục các tổ chức xếp hạng trong tiến trình nâng hạng TTCK 

VN lên mới nổi, từ đó có thể thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư mới chảy vào. Có thể

nói, việc thúc đẩy giải pháp kỹ quỹ trước khi giao dịch với NĐTNN là 1 trong tâm

trong quá trình nâng hạng thị trường của chứng khoán VN, bên cạnh việc sớm

đưa hệ thống KRX vào vận hành.
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Dòng vốn xanh sẽ dẫn dắt Theo PGS.TSTrần Đình Thiên, tăng trưởng xanh là xu hướng chi phối toàn cầu,

là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là 1 trong những ưu tiên. Đã đến lúc, VN 

phải tính đến các giải pháp huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh, từ đầu tư

công, PPP, hay các công cụ thị trường, trái phiếu, tín dụng xanh. Các kênh dẫn

vốn cũng đang ngày càng đa dạng và sẽ đáp ứng tốt hơn trong cơ cấu kinh tế

(KT) xanh mà VN đang theo đuổi. Tín hiệu đáng mừng cho “giấc mơ xanh” của

cộng đồng doanh nghiệp (DN) VN dường như đang sáng rõ hơn. Các tổ chức tín 

dụng trong, ngoài nước cũng đang nhiệt tình tham gia cấp vốn, thu xếp vốn cho

các dự án xanh. Giám đốc toàn quốc khối khách hàng lớn HSBC VN cho biết,

HSBC đang đặt mục tiêu thu xếp 12 tỷ USD cho các dự án phát triển xanh của

VN. Hiện HSBC đã thu xếp được khoảng 2 tỷ cho các dự án. Theo ông Trần

Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc HDBank, HDBank đã tiếp cận sớm các nguồn tín

dụng xanh, với nhiều định chế tài chính lớn trên thế giới và nhận được cam kết

hỗ trợ và không ngừng nâng hạn mức tài trợ tín dụng xanh trong thời gian tới. 

Theo các chuyên gia, để thúc đẩy tín dụng xanh, VN sẽ cần tập trung giảm chi

phí thực thi các vấn đề phát triển bền vững; thăng hạng tín nhiệm, thu hút vốn

vào DN, tái cơ cấu hoạt động sản xuất, nguồn nhân lực và nâng cao năng suất

lao động. Làm được những điều này, tín dụng xanh tại VN sẽ có cơ hội tăng

trưởng mạnh, tạo nên hiệu quả lớn trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
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Kinh tế 11 tháng năm 2023: Tiếp

tục phục hồi

KT VN trong 11 tháng tiếp tục quá trình phục hồi, lạm phát được kiểm soát thấp

hơn khá nhiều mức lạm phát mục tiêu. Sự phục hồi đó tạo cơ sở cho Chính phủ

tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành các công cụ chính sách tiền tệ (CSTT), tín

dụng, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, DN, bảo đảm các cân

đối lớn của nền KT. 619 tỷ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa 11

tháng 8,3% sv cùng kỳ 2022 do nhu cầu suy giảm chung trên toàn cầu. Tuy

nhiên, điểm sáng nằm ở ngành nông nghiệp khi tiếp tục có đóng góp ấn tượng. Kim

ngạch xuất khẩu (XK) nông, thủy sản ước đạt 29,5 tỷ USD, 8,6%, là nhóm hàng

duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng dương. Về thu hút đầu tư nước ngoài, tính đến

20/11, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần

vốn góp của NĐTNN đạt 28,85 tỷ USD, 14,8% sv cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn thực

hiện của các dự án FDI đạt 20,25 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua. Con số này

cho thấy sự đồng hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ

với các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động tiếp cận, tháo gỡ những rào cản

pháp lý, giúp DN ổn định và cải thiện sản xuất kinh doanh. Chúng ta đang bước

vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm. Các DN đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng,

chuẩn bị hàng hóa nên sản xuất công nghiệp tháng 11 tiếp tục xu hướng tích cực.

Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước 1% sv cùng

kỳ 2022.… Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ khép lại 2023, Chính phủ cũng như

các bộ, ngành, địa phương đang tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp

thúc đẩy sản xuất, XK, hỗ trợ DN để KT 2023 đạt kết quả cao và tạo đà cho 2024.
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Năm 2023, GRDP của Hà Nội

ước tăng 6,27%, hoàn thành

18/23 chỉ tiêu

Sáng 5/12, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14 của HĐND Tp.Hà Nội, Phó Chủ

tịch Thường trực UBND Tp.Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trình bày Báo cáo tình hình

thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 2023, nhiệm vụ phát triển KTXH 2024 của

Tp.Hà Nội. Theo đó, KTXH 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, 18/23

chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể: thu ngân sách đạt cao vượt 13,5% dự toán.

Tổng thu ước 400.421 tỷ đồng. Kim ngạch XNK suy giảm chủ yếu do ảnh hưởng

của chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu giảm tại 1 số thị trường quan trọng.

Ước 2023, kim ngạch XK đạt 17,30 tỷ USD, 1,0% (2022 10,3%); Kim ngạch

NK đạt 44,17 tỷ USD, 8,0% (2022 11,6%). Trong bối cảnh khó khăn, hầu hết

các chỉ tiêu đều đạt cao hơn mức chung cả nước; GRDP 9 tháng đầu năm tăng

khá, đạt cao 1,43 lần cả nước. GRDP 9 tháng đầu năm 6,08% (cả nước

4,24%). GRDP 2023 ước 6,27%. Thương mại, dịch vụ tăng trưởng 2 con số;

nông nghiệp tăng trưởng ổn định, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền KT; CPI 

được kiểm soát (1,51%), thấp hơn khá nhiều mức chung của cả nước (3,2%). Vốn

đầu tư xã hội, đầu tư nước ngoài, DN đăng ký thành lập duy trì tăng. Vốn đầu tư

xã hội ước 9% (kế hoạch 10,5%); 10 tháng đầu năm thu hút 2.607 triệu USD

vốn FDI, 2,04 lần.... Năm 2024, UBND thành phố tập trung bảo đảm mục tiêu

tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn, trong đó: Thực hiện hiệu quả

CSTT và tài khóa của Trung ương; thực hiện rà soát lại thuế khoán, trước mắt

tập trung vào một số lĩnh vực và địa bàn các quận và các thị trấn; bảo đảm cân

đối ngân sách; hỗ trợ DN mở rộng thị trường, tăng XK…
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Moody’s cảnh báo triển vọng tiêu

cực của ngành ngân hàng toàn cầu

trong năm 2024

Theo Báo cáo Moody’s công bố ngày 4/12, sang 2024, các NH trên toàn cầu đối

diện môi trường hoạt động khó khăn, gồm nợ xấu tăng, xung đột Israel-Hamas 

và các thách thức lớn liên quan đến sản phẩm tín dụng. Bên cạnh đó, các NH 

chịu áp lực khi biên lợi nhuận suy yếu và đà tăng trưởng dự kiến chậm lại của

nền KT toàn cầu trong 2024 làm tăng các rủi ro vỡ nợ của khách vay tiền. Ở các

nước phát triển, LS đã tăng lên cao nhất trong nhiều thập niên, trong khi tỷ lệ

thất nghiệp đang nhích lên. Điều này dự kiến làm suy yếu chất lượng tài sản mà

các NH đang nắm giữ, đặc biệt là bất động sản ở châu Âu và Mỹ. “Thanh khoản

giảm và khả năng trả nợ căng thẳng sẽ hạn chế chất lượng khoản vay, dẫn đến

rủi ro tài sản lớn hơn. Tỷ suất lợi nhuận của các NH có thể sẽ giảm đi do chi phí

vốn cao hơn, tăng trưởng cho vay thấp hơn và mức trích lập dự phòng tăng

lên”… Trong 2024, dự đoán các điều kiện tài chính thắt chặt có thể làm giảm tốc

độ tăng trưởng KT, ngay cả khi các NH trung ương dự kiến xem xét cắt giảm LS.

Xung đột Israel-Hamas vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các điều kiện tín

dụng thông qua tác động lên giá dầu và tâm lý thị trường. Tỷ suất lợi nhuận của

các NH trong 2024 có thể đối mặt với áp lực từ chi phí vốn cao, tốc độ tăng

trưởng cho vay giảm và nhu cầu trích lập dự phòng để trang trải các khoản thua

lỗ tín dụng tiềm ẩn. Lợi nhuận của các NH dự kiến suy giảm nhưng sẽ vẫn ổn

định. Khi các NH trung ương tạm dừng tăng LS và chi phí vốn tăng lên, biên lãi

ròng (NIM) của các NH có thể sẽ duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ. Mức vốn, đóng

vai trò quan trọng cho sự ổn định tài chính của các NH, dự kiến duy trì tốt.
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Mỹ: Lãi suất cao bắt đầu tác động

tiêu cực đến chi tiêu tiêu dùng

Lượng đặt hàng mới đối với hàng hóa do Mỹ sản xuất đã giảm nhiều hơn dự đoán

trong tháng 10, với mức giảm theo tháng mạnh nhất trong khoảng 3,5 năm qua. 

Kết quả trên là do nhu cầu suy yếu đối với các hàng hóa tiêu dùng lâu bền và

thiết bị chuyên chở. Diễn biến này đã củng cố quan điểm rằng LS cao đang bắt

đầu phát huy tác dụng đối với hoạt động chi tiêu. Phòng Thống kê dân số (Bộ

Thương mại Mỹ) ngày 4/12 công bố số liệu cho thấy, lượng đơn đặt hàng nhà máy

của Mỹ 3,6% trong tháng 10, sau khi 2,3% trong tháng 9. Đây là mức giảm

theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Trước đó, các chuyên gia KT trong

cuộc khảo sát của Reuters dự đoán lượng đơn đặt hàng sẽ 2,8%. Sv cùng kỳ

2022, lượng đơn đặt hàng nhà máy 0,5% trong tháng 10. Mặc dù, được hỗ trợ

bởi sự gia tăng trong hoạt động chi tiêu cho hàng hóa trong Q.III nhưng lĩnh vực

chế tạo đang ngày càng cảm nhận được tác động của việc tăng LS. Đây là 1 dấu

hiệu nữa cho thấy KT Mỹ sẽ giảm tốc đáng kể trong Q.IV. Lĩnh vực chế tạo chiếm

11,1% nền KT Mỹ. Lượng đơn đặt hàng với các mặt hàng tiêu dùng lâu bền đã

5,4%. Trong đó, lượng đơn đặt hàng thiết bị chuyên chở 0,3%, đơn hàng thiết

bị và phụ tùng điện 1,1%. Với các mặt hàng tiêu dùng không bền, lượng đơn đặt

hàng 1,9%. Lượng hàng chế tạo xuất khẩu 1,4%. Bên cạnh đó, lượng hàng

chế tạo dự trữ 0,1%, trong khi số đơn hàng không được thực hiện 0,3%.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dong-von-xanh-se-dan-dat-post335132.html
https://cafef.vn/uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-thuc-day-giai-phap-ky-quy-truoc-giao-dich-
188231205125208176.chn
https://cafef.vn/ngan-hang-nha-nuoc-lien-tuc-bom-rong-noi-long-tien-te-188231205103933738.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://cafef.vn/kinh-te-11-thang-nam-2023-tiep-tuc-phuc-hoi-188231205093304907.chn
https://cafef.vn/nam-2023-grdp-cua-ha-noi-uoc-tang-627-hoan-thanh-18-23-chi-tieu-
188231205155155539.chn

Tin Kinh tế quốc tế https://vietstock.vn/2023/12/moody8217s-canh-bao-trien-vong-tieu-cuc-cua-nganh-ngan-hang-toan-cau-
trong-nam-2024-772-1127023.htm
https://vietnambiz.vn/my-lai-suat-cao-bat-dau-tac-dong-tieu-cuc-den-chi-tieu-tieu-dung-
2023125214448828.htm
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